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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NINH HÒA 

TỈNH KHÁNH HÒA 

       s               -ST 

Ngày 21/9/2020    
V v “Ly hô , tra h chấp về  uôi 

co ” 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  à Lê Thị Quỳ h Tra g 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ô g Trươ g Tha 

                Ô g  guyễ  Lơ  

- Thư ký phiên tòa:  à  oà  Vũ Kim Kúc - Thư ký Tòa     hâ  dâ  thị 

xã  i h  òa, tỉ h Kh  h  òa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
tham gia phiên tòa: Ô g  guyễ  Vă  Li h - Kiểm s t viê . 

 gày  1 th  g 9  ăm      tại trụ sở Tòa     hâ  dâ  thị xã  i h  òa, 

tỉ h Kh  h  òa x t x  sơ th m cô g khai vụ    hô   hâ  gia    h thụ  ý s  

  9      TL T-      gày    th  g    ăm      về vi c “Ly hô ” theo Quy t 

 ị h  ưa vụ    ra x t x  s  9       Q    T-      gày 17 th  g    ăm 

2020 và Quy t  ị h hoã  phiê  tòa s          Q  T-H     gày  4 9      

giữa  

-  guyê   ơ    à  ặ g Vũ Tuy t  h, si h  ăm 1979 

 ịa chỉ  Thô   , xã  1, thị xã  , tỉ h Kh  h  òa. Có mặt. 

-  ị  ơ   Ô g Trầ  Qu c  , si h  ăm 197  

 ịa chỉ  Thô   , xã  1, thị xã  , tỉ h Kh  h  òa.Vắ g mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa, 

nguyên đơn bà Đặng Vũ Tuyết Nh trình bày   à và ô g Trầ  Qu c   tự  guy   

chu g s  g với  hau và  ă g ký k t hô  tại Ủy ba   hâ  dâ  xã  1  ăm 199 . 

Qu  tr  h chu g s  g vợ chồ g thườ g xuyê  k  h cãi  hau,  guyê   hâ  

là do ông H thườ g u  g rượu say rồi về    h  ập vợ co ,  ập ph  tài s   tro g 

 hà, ghe  tuô g bó g gió và có  hiều  ời  ẽ xúc phạm da h dự của bà. Từ  ó 

 àm cho t  h c m vợ chồ g rạ   ứt, mâu thuẫ   gày cà g trầm trọ g, vợ chồ g 

mạ h ai  ấy s  g, khô g cò  qua  tâm, chăm sóc  hau.  ay bà  hậ  thấy khô g 
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cò  t  h c m với ô g H  ữa  ê  yêu cầu Tòa    gi i quy t cho bà  ược  y hô  

với ô g H. 

 Về co  chu g   à và ô g H có    co  chu g  à Trần Kim Y, si h  ăm 

1999 và Trầ   ữu P, sinh ngày 12/6/2007. Cháu Y  ã trưở g thà h, có gia    h 

riê g  ê  khô g yêu cầu Tòa    gi i quy t.   i với ch u Trầ   ữu P, bà yêu 

cầu  ược trực ti p chăm sóc,  uôi dưỡ g, gi o dục ch u P và khô g yêu cầu ô g 

H cấp dưỡ g  uôi co .  

Về tài s   chu g,  ợ chu g  Vợ chồ g tự thỏa thuậ  về tài s   chu g, 

khô g có  ợ chu g, khô g yêu cầu Tòa    gi i quy t. 

Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai, bị đơn ông Trần Quốc H trình 

bày:  Ô g và bà  ặ g Vũ Tuy t Nh tự  guy   chu g s  g và có  ă g ký k t 

hô  tại Ủy ba   hâ  dâ  xã  i h    h. Qu  tr  h chu g s  g, vợ chồ g có x y 

ra mâu thuẫ  do bất  ồ g qua   iểm s  g, vợ chồ g có sự  ghi  gờ, khô g ti  

tưở g  ẫ   hau Nh mâu thuẫ   ó khô g trầm trọ g     mức ph i  y hô .  ay bà 

Nh yêu cầu  y hô , ô g khô g  ồ g ý v  ô g vẫ  cò  thươ g vợ co . 

Về co  chu g   iữa ô g và bà Nh có hai co  chu g  à Trầ  Kim Y, sinh 

 ăm 1999 và Trầ   ữu P, sinh ngày 12/6/2007. Cháu Y  ã trưở g thà h, có gia 

   h riê g  ê  khô g yêu cầu Tòa    gi i quy t.   i với ch u P,   u ch u P có 

 guy   vọ g ở với ô g th  ô g chịu tr ch  hi m  uôi dưỡ g và khô g yêu cầu 

bà Nh cấp dưỡ g  uôi co ;   u ch u P có  guy   vọ g ở với bà Nh thì ông 

 ồ g ý giao ch u P cho bà Nh trực ti p  uôi dưỡ g, ô g khô g cấp dưỡ g  uôi 

con. 

Về tài s   chu g,  ợ chu g  Vợ chồ g khô g có tài s   chu g, khô g có 

 ợ chu g, khô g yêu cầu Tòa    gi i quy t. 

C c tài  i u, chứ g cứ có tro g hồ sơ vụ    do  guyê   ơ  cu g cấp và 

do Tòa    thu thập  ược gồm      chí h giấy chứ g  hậ  k t hô ; b   sao giấy 

khai si h Trầ  Kim Y, Trầ   ữu P; b   photo chứ g mi h  hâ  dâ , sổ hộ kh u 

Trầ  Qu c H,  ặ g Vũ Tuy t Nh; biê  b    ấy  ời khai Trầ  Qu c H,  ặ g Vũ 

Tuy t Nh, ch u Trầ   ữu P; biê  b   x c mi h t  h trạ g hô   hâ  giữa ô g 

Trầ  Qu c H và bà  ặ g Vũ Tuy t Nh. 

Tại phiê  tòa,  ại di   Vi   kiểm s t  hâ  dâ  thị xã  i h  òa, tỉ h 

Kh  h  òa ph t biểu ý ki      

- Về vi c tuâ  theo ph p  uật t  tụ g  Tro g qu  tr  h gi i quy t vụ    kể 

từ khi thụ  ý cho     trước thời  iểm  ội  ồ g x t x   ghị   , Th m ph  ,  ội 

 ồ g x t x , Thư ký phiê  tòa  ã tuâ  thủ  ú g c c tr  h tự, thủ tục của  ộ  uật 

T  tụ g dâ  sự;  guyê   ơ , bị  ơ   ã thực hi    ầy  ủ c c quyề  và  ghĩa vụ 

theo quy  ị h. 

 ị  ơ   ã  ược Tòa    tri u tập hợp     ầ  thứ hai  hư g vắ g mặt 

không có  ý do  ê   ội  ồ g x t x  că  cứ kho      iều   7; kho      iều     

của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự x t x  vắ g mặt bị  ơ   à  ú g quy  ị h. 
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- Về qua   iểm gi i quy t vụ      ề  ghị  ội  ồ g x t x  chấp  hậ  

yêu cầu của  guyê   ơ , bà  ặ g Vũ Tuy t Nh  ược  y hô  với ô g Trầ  Qu c 

H; về co  chu g  Ch u Trầ  Kim Y  ã trưở g thà h  ê  khô g xem x t; giao 

ch u Trầ   ữu P, si h  gày 1  th  g    ăm    7 cho bà  ặ g Vũ Tuy t Nh 

trực ti p trô g  om, chăm sóc,  uôi dưỡ g, gi o dục cho     tuổi trưở g thà h. 

Ông H khô g ph i cấp dưỡ g  uôi co ; về tài s   chu g,  ợ chu g   à  ặ g Vũ 

Tuy t  h và ô g Trầ  Qu c   x c  ị h khô g có  ợ chu g, khô g yêu cầu Tòa 

   gi i quy t về tài s   chu g  ê   ề  ghị  ội  ồ g x t x  khô g  ặt ra xem 

xét.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  i u, chứ g cứ có tro g hồ sơ vụ     ã  ược 

xem x t tại phiê  tòa, că  cứ vào k t qu  tra h tụ g tại phiê  tòa,  ội  ồ g x t 

x   hậ   ị h  

 1  Về thủ tục t  tụ g   ây  à vụ     y hô , tra h chấp về  uôi co  khi  y 

hô .  ị  ơ  ô g Trầ  Qu c H cư trú tại thị xã  i h  òa, tỉ h Kh  h  òa  ê  vụ 

   thuộc th m quyề  gi i quy t của Tòa     hâ  dâ  thị xã  i h  òa, tỉ h 

Kh  h  òa theo quy  ị h tại kho   1  iều    và  iểm a kho   1  iều   ,  iểm 

a kho   1  iều  9 của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự. 

Trong qu  tr  h gi i quy t vụ   , bị  ơ   ã  ược Tòa    tri u tập hợp    

 ầ  thứ hai  hư g vắ g mặt khô g có  ý do  ê  că  cứ kho      iều   7, kho   

   iều      ộ  uật t  tụ g dâ  sự, Tòa    ti   hà h x t x  vắ g mặt bị  ơ . 

    Về qua  h  hô   hâ    à  ặ g Vũ Tuy t  h và ô g Trầ  Qu c   tự 

 guy   chu g s  g với  hau, có  ă g ký k t hô  và  ược Ủy ba   hâ  dâ  xã 

 1, thị xã   cấp giấy chứ g  hậ  k t hô  s    ,  gày  4 th  g    ăm 199   ê  

 ây  à qua  h  hô   hâ  hợp ph p. 

Qu  tr  h chu g s  g, giữa bà  h và ô g   ph t si h mâu thuẫ  do 

 hữ g bất  ồ g tro g qua   iểm s  g, vợ chồ g có sự  ghi  gờ, khô g ti  

tưở g  ẫ   hau, dẫ      có  hữ g  ời  ẽ xúc phạm,    h  ập  hau, từ  ó  àm 

cho t  h c m vợ chồ g  gày cà g rạ   ứt, mâu thuẫ  trầm trọ g. Vợ chồ g  ã 

mạ h ai  ấy s  g, khô g cò  qua  tâm      hau.  à  h x c  ị h khô g cò  

t  h c m với ô g    ê  yêu cầu  y hô  với ô g  .  ị  ơ  ô g Trầ  Qu c   mặc 

dù có ý ki   khô g  ồ g ý  y hô   hư g khi  ược Tòa    tri u tập hợp     ể 

tham gia c c phiê  họp hòa gi i, phiê  tòa th  vắ g mặt, khô g     Tòa     ể 

 àm vi c.  iều  ày chứ g tỏ ô g   có th i  ộ bỏ mặc, khô g cò  thi   chí mu   

hà  gắ ,  oà  tụ gia    h với bà  h.  hư vậy có thể thấy, mâu thuẫ  vợ chồ g 

giữa bà  h và ô g    ã thực sự trầm trọ g, mục  ích hô   hâ   à xây dự g gia 

   h hạ h phúc, bề  vữ g khô g  ạt  ược; yêu cầu xi   y hô  của bà  h  à hoà  

toà  tự  guy   và phù hợp kho   1  iều  1,  iều    Luật hô   hâ  và gia    h 

 ê  cầ   ược chấp  hậ . 

     Về co  chu g   à  ặ g Vũ Tuy t  h và ô g Trầ  Qu c   có 02 

co  chu g  à Trầ  Kim Y, si h  ăm 1999 và Trầ   ữu P, sinh ngày 12/6/2007. 
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Cháu Y  ã trưở g thà h, có kh   ă g  ao  ộ g tự  uôi s  g b   thâ   ê  khô g 

xem x t gi i quy t.   i với ch u Trầ   ữu P, ch u P có  guy   vọ g  ược s  g 

chu g với bà  h, ô g   cũ g  ồ g ý giao co  cho bà  h  uôi dưỡ g   u ch u P 

có  guy   vọ g ở với mẹ. Do  ó, yêu cầu của bà  h về vi c  ược trực ti p  uôi 

dưỡ g, gi o dục ch u P  à có cơ sở và phù hợp quy  ị h của ph p  uật  ê   ược 

chấp  hậ .  

Về cấp dưỡ g  uôi co   Ô g Trầ  Qu c H khô g ph i cấp dưỡ g  uôi 

con do bà Nh khô g yêu cầu. 

Ông H có quyề  và  ghĩa vụ thăm  om co  chu g khô g ai  ược c   

trở. V  quyề   ợi của co , khi cầ  thi t, c c bê   ươ g sự có quyề  yêu cầu thay 

 ổi  gười trực ti p  uôi co  hoặc mức cấp dưỡ g  uôi co  theo quy  ị h của 

ph p  uật. 

 4  Về tài s   chu g và  ợ chu g   à  ặ g Vũ Tuy t  h và ô g Trầ  

Qu c   x c  ị h khô g có  ợ chu g, khô g yêu cầu Tòa    gi i quy t về tài s   

chu g  ê   ội  ồ g x t x  khô g xem x t. 

    Về    phí   à  ặ g Vũ Tuy t  h ph i chịu    phí dâ  sự sơ th m 

theo quy  ị h của ph p  uật. 

      t qua   iểm gi i quy t vụ    của  ại di   Vi   kiểm s t  hâ  dâ  

thị xã  i h  òa  à phù hợp với  hậ   ị h của  ội  ồ g x t x   ê  chấp  hậ . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că  cứ kho   1  iều   ,  iểm a kho   1  iều   ,  iểm a kho   1  iều 

 9;  iều 147; kho   kho      iều   7, kho      iều    ;  iều  71 và  iều 

 7  của  ộ  uật t  tụ g dâ  sự; 

Că  cứ kho   1  iều  1;  iều   ;  iều  1;  iều   ;  iều    và  iều  4 

của Luật  ô   hâ  và gia    h; 

Că  cứ  iểm a kho      iều  7 của  ghị quy t       1    TVQ 14 

của Ủy ba  thườ g vụ Qu c hội về mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu    ý và s  

dụ g    phí và    phí Tòa   ; 

Tuyên xử: Chấp  hậ  yêu cầu khởi ki   của  guyê   ơ . 

1. Về qua  h  hô   hâ    à  ặ g Vũ Tuy t  h  ược  y hô  ô g Trầ  

Qu c  . 

 . Về co  chu g   

Ch u Trầ  Kim Y, sinh  ăm 1999  ã  ủ tuổi trưở g thà h  ê  khô g 

xem x t gi i quy t. 

 iao ch u Trầ   ữu P, si h  gày 1  th  g    ăm    7 cho bà  ặ g Vũ 

Tuy t Nh trực ti p trô g  om, chăm sóc,  uôi dưỡ g, gi o dục cho     tuổi 

trưở g thà h. Ô g Trầ  Qu c H khô g ph i cấp dưỡ g  uôi co . 
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Ông H có quyề  và  ghĩa vụ thăm  om co  chu g khô g ai  ược c   

trở. V  quyề   ợi của co , khi cầ  thi t, c c bê   ươ g sự có quyề  yêu cầu thay 

 ổi  gười trực ti p  uôi co  hoặc mức cấp dưỡ g  uôi co  theo quy  ị h của 

ph p  uật. 

 . Về tài s   chu g,  ợ chu g   à  ặ g Vũ Tuy t  h và ô g Trầ  Qu c 

  x c  ị h khô g có  ợ chu g, khô g yêu cầu Tòa    gi i quy t về tài s   

chu g  ê   ội  ồ g x t x  khô g xem x t. 

4. Về    phí   à  ặ g Vũ Tuy t Nh ph i  ộp    .     ồ g (Ba trăm 

nghìn đồng)    phí dâ  sự sơ th m về vi c  y hô   hư g  ược trừ vào    .    

 ồ g tiề  tạm ứ g    phí mà bà Nh  ã  ộp theo biê   ai thu tạm ứ g    phí,    

phí Tòa    s       1     94 1  gày           của Chi cục Thi hà h    dâ  

sự thị xã  .  à  ặ g Vũ Tuy t Nh  ã  ộp  ủ    phí dâ  sự sơ th m. 

Quy  ị h  Trườ g hợp b       ược thi hà h theo quy  ị h tại  iều   

Luật Thi hà h    Dâ  sự th   gười  ược thi hà h   ,  gười ph i thi hà h    dâ  

sự có quyề  thỏa thuậ  thi hà h   , quyề  yêu cầu thi hà h   , tự  guy   thi 

hà h    hoặc bị cưỡ g ch  thi hà h    theo quy  ị h tại c c  iều  , 7 và 9 Luật 

Thi hà h    Dâ  sự; thời hi u thi hà h     ược thực hi   theo quy  ị h tại  iều 

   Luật Thi hà h    dâ  sự. 

 guyê   ơ  có quyề  kh  g c o b      tro g thời hạ  1   gày kể từ 

 gày tuyê     sơ th m, bị  ơ  vắ g mặt có quyề  kh  g c o tro g thời hạ  1  

 gày kể từ  gày  hậ   ược b      hoặc b       ược  iêm y t. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND thị xã Ninh Hòa; 

- Chi cục THADS thị xã N; 

- UBND xã N1 (GCNKH số 20 ngày 

04/5/1998); 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 
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